
BỆNH VIỆN YHCT VÀ PHCN

1 Nguyễn Minh Hiếu 000422/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp.
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Gíám Đốc Bệnh viện 

2 Đoàn Quốc Hùng 000692/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp, 

chuyên khoa Phục hồi chức năng

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6

P. Giám Đốc, Thạc sĩ Bác sĩ KBCB

 chuyên khoa nội tổng hợp. Trưởng 

khoa Bênh người cao tuổi

3 Phan Thị Hiệp 000096/KH-CCHN Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác  sĩ KBCB chuyên khoa PHCN

Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp

4 Lê Trọng Quyền 329/KH-CCHCD

Doanh nghiệp kinh doanh thuốc; doanh nghiệp 

làm dịch vụ bảo quản thuốc; doanh nghiệp làm dịch vụ 

kiểm nghiệm thuốc; đại lý bán buôn vắc xin - sinh phẩm 

y tế, nhà thuốc; quầy thuốc; đại lý thuốc; tủ thuốc của 

trạm y tế.

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ chuyên khoa II - Phó giám dốc 

phụ trách Dược,

 trưởng khoa Dược

5 Nguyễn Tiến Hùng 0002818/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB đa khoa,  khám điều trị 

bệnh nội khoa (Chưa đủ thời gian xin 

cấp lại CHHN)

6 Nguyễn Thị Hồng Hoa 0006751/KH-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB đa khoa, khám điều trị 

bệnh nội khoa 

7 Ngô Khải Niên 0006758/KH-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB YHCT, khám điều trị 

bệnh bằng Y học cổ truyền

8 Trương Thị Ngân Duyên 001433/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - điều dưỡng chăm sóc

Số Chứng  chỉ 

hành

 nghề

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn **

Vị trí chuyên môn

 (ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn đƣợc phân công 

đảm nhiệm)

Họ và tên ngƣời 

hành nghề KBCB

 SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

3. Thời gian đăng ký hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày và 7 ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bênh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành theo Công văn số  196/BVYHCT&PHCN-TCKT ngày  01/4/2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa

2. Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng - Phường Vĩnh Phước - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

Thời gian đăng ký

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 



9 Nguyễn Thị Tuyết 0004936/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - điều dưỡng chăm sóc

10 Hùynh Long Ngân Bích
001406/KH-CCHN 


Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu

11 Võ Thị Hoài Thu 005274/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - điều dưỡng chăm sóc

12 Trần Thị Ngọc Hạnh 001426/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại 

Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - điều dưỡng trưởng

13 Nguyễn Lộc 001115/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác  sĩ KBCB chuyên khoa YHCT

Trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh

14 Nguyễn Thị Kim Lân 000664/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

15 Nguyễn Huy Trường 0004572/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

16 Nguyễn Văn Minh 001407/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ y học dân tộc - y sĩ châm cứu

17 Lê Quốc Đông 004548/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu

18 Nguyễn Thụy Khanh 0001548/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng

19 Võ Thị Diễm My 001379/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - điều dưỡng hành chính

20 Võ Thị Ngọc Bích 001438/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - điều dưỡng chăm sóc

21 Đỗ Hoàng Trúc Linh 0005461/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu

22 Thạch Thị Lan 004288/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu



23 Mlô Kim Hương 0006496/ĐL-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 8
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu

24 Nguyễn Ngọc Vương 000555/KH-CCHN 
 Phòng khám chuyên khoa ngoại chấn thương chỉnh hình
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác  sĩ KBCB chuyên khoa ngoại

Trưởng khoa Chỉnh hình

25 Nguyễn Minh Chánh 0001877/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Lương y - Châm cứu

26 Lê Văn Khánh 0006360/KH-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

27 Đặng Hồng Nhung 0005644/KH-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

28 Trương Thị Minh Trang 001459/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng

29 Nguyễn Thanh Loan 0001747/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng

30 Trương Thị Thanh Trang 0001549/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

31 Hồ Lê Bích Linh 001436/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng hành chính

32 Lưu Thị Hải 0001550/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại 

Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

33 Đoàn Thị Phú Bình 001437/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

34 Trương Thị Minh Tâm 001432/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

35 Bùi Thị Hải Yến 0003408/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc



36 Nguyễn Thị Huyền
0004875/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

37 Trần Đức Quân 001470/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

38 Nguyễn Văn Long 0002799/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

39 Vi Thị Giang 001479/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

40 Nguyễn Hoài Thanh Mẫn 007039/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội

 Phó Trưởng khoa Khám

41 Quách Thị Hằng 006367/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ đa khoa - Bác sĩ điều trị

42 Chung Thị Loan 005311/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ đa khoa - Bác sĩ điều trị

43 Trần Thị Bích Thủy 006788/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ đa khoa - Bác sĩ điều trị

44 Nguyễn Phạm Như Ý 0005876/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

45 Phạm Hồng Phương 001434/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

46 Võ Đình Huy 0001559/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

47 Cao Thị Thúy Phương 001430/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại 

Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

48 Nguyễn Thị Bình 0002817/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 17/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Y sĩ tham gia khám bệnh tại khoa khám

49 Mai Nhã Uyên 0001547/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng



50 Bùi Hoài Đoan 0003577/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại 

Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

51 Nguyễn Thị Mai Phương 0002412/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại 

Thông tư 12/2011/TT-BYT của BYT quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các viên chức hộ sinh. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6

Nũ hộ sinh, tiếp đón và tư vấn

 khám phụ khoa tại khoa khám

52 Hồ Ngọc Tín 004972/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng cấp cứu

53 Phạm Thị Minh Tuyết 0021176/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng cấp cứu

54 Nguyễn Thị Hồng Thu 004653/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

55 Lê Thị Thu Hiền 0004326/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

56 Nguyễn Văn Duy 0003815/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Y sĩ - Sơ cứu, thay băng vết thương

57 Lâm Đặng Xuân Chi 0004127/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

58 Phạm Minh Huy 006451/KH-CCHN


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng cấp cứu

59 Nguyễn Hồng Thiên 0006153/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng cấp cứu



60 Phạm Văn Công 001405/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Y sĩ - tiệt khuẩn, khử khẩn dụng cụ

61 Hồ Thị Ngọc Mỹ Hương 0001597/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6

Điều dưỡng - Trưởng khoa kiểm soát 

nhiễm khuẩn

62 Đinh Thị Hương Giang 001423/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - phụ trách điều dưỡng 

trưởng

63 Sử Đăng Khánh 0004241/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

64 Nguyễn Ngọc Mai 0002346/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu T2-T6 Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

65 Phạm Thị Kim Thu 000585/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

66 Phạm Văn Thắng 0005763/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

67 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 0006868/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

68 Nguyễn Văn Huy 0006819/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

69 Nguyễn Thủy Minh Thuyên 0001881/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Y sĩ YHCT - Y sĩ điều trị

70 Phạm Thị Hương 0002823 /KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

71 Nguyễn Thị Bích Thủy 001431/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

72 Vũ Thị Thu Hà  0001748/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng, - ĐDT khoa

73 Bùi Thị Hòa 00011749/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

74 Chu Thị Thanh 0002340/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng hành chính



75 Bùi Thị Minh 0001750 /KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

76 Võ Thị Thúy Sương 0001564/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

77 Nguyễn Thị Cúc
0004568/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

78 Phạm Bích Thuỷ 005667/KH-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

79 Phạm Hồng Cương 0001744/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

80 Phạm Thị Oanh 0005843/KH CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 7
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

81 Nguyễn Trí Tâm 005217/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

82 Lê Thị Kim Quý 000613/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi hồi chức năng
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ - Trưởng khoa

 Vật lý trị liệu -PHCN

83 Trương Quỳnh Như
0004376/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, Vật lý trị liệu - Phục hồi hồi chức năng
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

84 Nguyễn Đỗ Thành 040404/KH-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ YHCT - Bác sĩ điều trị

85 Hồ Thị Thu Lan 001469/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
 Kỹ thuật viên - KTV Trưởng

86 Trần Thị Thanh Vân 001425/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng hành chính

87 Nguyễn Thị Mỹ Trang 0001528/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

88 Lê Quang Trung 0001743/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

89 Lê Thị Hoàng 0002345/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

90 Nguyễn Tường Vũ 001478/KH-CCHN 
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

91 Nguyễn Thị Phấn 0001527/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng



92 Bùi Thị Yến 0001742 /KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

93 Trà Thị Ái Nhi 0002341/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

94 Lê Đức Phúc 0002344/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

95 Vũ Thị Lành 0001529/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

96 Bùi Thị Linh 005280/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

97 Lê Văn Huy 004574/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

98 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 004735/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 17/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ - tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân 

đến điều trị tại khoa vật lý

99 Trần Thị Hiếu 004664/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

100 Đoàn Viết Hùng 004602/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 7
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

101 Nguyễn Mạnh Tuấn 0004315/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 8
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

102 Tạ Đình Toàn
005185/KH-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 9
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

103 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 0004794/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 10
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

104 Đoàn Quốc Hội 0004837/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 11
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

105 Nguyễn Thị Bích Nguyên 006357/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 12
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

106 Nguyễn Văn Lân 0005153/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 13
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

107 Trần Phan Chất 0003146/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh,Trưởng khoa

 Xét nghiệm - Cận lâm sàng

108 Đỗ Thị Thúy Nga 001467/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 7

Kỹ thuật viên Xét nghiệm - Phó

 trưởng khoa Xét nghiệm - Cận lâm sàng

109 Đỗ Thị Mai Khanh 001424/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - 

điều dưỡng cận lâm sàng



110 Nguyễn T. K. Mỹ Phượng 0001565/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

111 Trần Anh Tấn 0003902/BD-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

112 Phạm Bùi Trúc Hải 0003968/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

113 Nguyễn Thị Lương 0006226/KH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

114 Phan Thị Kim Hảo 0005593/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

115 Thân Thị Thùy Dung 0005285/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

116 Bùi Quốc 004601/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 17/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ - đo điện tâm đồ

117 Nguyễn Xuân Quang 000388/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT

Trưởng khoa Y học cổ truyền

118 Phạm Văn Minh 001117/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT

Phó trưởng khoa Y học cổ truyền

119 Lưu Chí Vinh 0006116/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT

Bác sĩ điều trị

120 Nguyễn Huỳnh Khánh Thư 0006987/KH CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT

Bác sĩ điều trị

121 Hoàng Anh Dũng 0002779/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

122 Trần Thị Ái Minh 0004436/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTY 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

123 Nguyễn Thị Thu Huyên 001500/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu

124 Kiều Thị Thùy Linh 0003564/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng hành chính



125 Phạm Thị Kim Lý 0001560/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 7

Điều dưỡng - phụ trách Điều

 dưỡng trưởng

126 Bùi Thị Điệp 0001746/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

127 Nguyễn Thanh Cảnh 0001753/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

128 Hô Minh Nhân 0001555/KH-CCHN 


Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

129 Lê Thị Tố Loan 0001562/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

130 Lê Thị Quyên 0002234/QB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng chăm sóc

131 Lê Thị Nhu 001498/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Lương y  -  châm cứu

132 Huỳnh Thảo Nguyên 006446/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 5
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu

133 Nguyễn Quốc Thành 006104/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ y YHCT - y sĩ châm cứu

134 Trần Thị Mậu Thanh 0002347/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu 

- PHCN

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

135 Đinh Bảo Minh Hậu 0006206/KH CCHN Chuyên khoa về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 13
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

136 Phan Thị Linh 006207/KH-CCHN Chuyên khoa về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 14
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

137 Phạm Thị Thanh Hà 001458/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
ĐD Trưởng BV



138 Nguyễn Thị Lang 0001552/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng chăm sóc

139 Lưu Thị Minh Thuật 0001551/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Diều dưỡng - Trưởng khoa

 Dinh dưỡng

140 Nguyễn Văn Đông 001497/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Lương y  -  châm cứu

141 Lương Tiến Dũng 0004188/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

YHCT - Phó Trưởng phòng KHTH

142 Lưu Thị Thanh Thủy 0001553/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Diều dưỡng - Điều dưỡng 

lase nội mạch

143 Nguyễn Tường Vy 005108/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ YHCT - Y sĩ châm cứu

144 Nguyễn Đức Quỳnh Thục 0001879/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng  - Điều dưỡng tiếp đón

145 Nguyễn Hoàng Vũ 001481/KH-CCHN Chuyên khoa về vật lý trị liệu - PHCN
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên - Phục hồi chức năng

146 Nguyễn Thu Giang 971/KH-CCHCD
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc củaTrạm y 

tế

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thạc sĩ dược - Dược sĩ khoa Dược

147 Đoàn Thị Kim Anh 881/KH-CCHCD
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc củaTrạm y 

tế

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sĩ CKI - Phó trưởng khoa Dược

148 Nguyễn Thị Thúy Nhơn 329/KH-CCHCD
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc củaTrạm y 

tế

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sĩ ĐH - Dược sĩ khoa Dược

149 Châu Trương Hồng Hạnh 329/KH-CCHCD Quầy thuốc, tủ thuốc củaTrạm y tế
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sĩ TH - Dược sĩ khoa Dược

150 Võ Mỹ Thương 329/KH-CCHCD Quầy thuốc, tủ thuốc củaTrạm y tế
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sĩ CĐ - Dược sĩ khoa Dược

151 Phạm Diệp Thanh Thảo 329/KH-CCHCD Quầy thuốc, tủ thuốc củaTrạm y tế
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sĩ CĐ - Dược sĩ khoa Dược

152 Nguyễn Thị Xuân Hương 329/KH-CCHCD Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc củaTrạm y tế
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sĩ TH - Dược sĩ khoa Dược

153 Nguyễn Tiến Đạt 329/KH-CCHCD Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc củaTrạm y tế
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sĩ ĐH - Dược sĩ khoa Dược

154 Nguyễn Thị Nguyệt Anh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên khoa Dinh dưỡng

155 Hồ Quốc Khải
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Khoa CC-DSChưa có chứng chỉ hành nghề

Bác sĩ Đa khoa



156 Lê Thị Hà Trang
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Khoa YHCT

157 Nguyễn Thị Hồng Hải
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Khoa VẬT LÝ

158 Văn Thị Diểm
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Khoa BNCT

159 Lô Thị Tâm
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Khoa KHÁM

160 Ngô Hoài Thanh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Khoa CH

161 Hoàng Nam Hùng
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Khoa CH

162 Lưu Bảo Trân
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên -Phòng KH-TH

163 Lê Thị Cẩm Hương
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 7
Nhân viên -Khoa Dược

164 Phan Thị Tú
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 8
Nhân viên -Khoa Dược

165 Ngô Thị Như Nguyện
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 9
Nhân viên -Khoa Dược

166 Nguyễn Thị Thuý ngọc
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 10
Nhân viên -Khoa Dược

167 Ngô Thị Mỹ Linh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 11
Nhân viên -Khoa Dược

168 Thái Thị Vinh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 12
Nhân viên -Khoa Dược

169 Trần Thị Thanh Huệ
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 13
Nhân viên -Khoa Dược

170 Nguyễn Thị Quyên
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 14
Nhân viên -Khoa Dược

1 Lương Thị Tin
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

2 Trần Vũ Thị Sen
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

3 Lê Thị Hồng Vân
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

STT Họ và Tên Văn Bằng chuyên môn

Cử Nhân Luật

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Vị trí chuyên môn

 (ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn 

được phân công đảm nhiệm)

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

5. Danh sách đăng ký ngƣời làm việc 

Thời gian đăng ký

 hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Nhân viên hướng dẫn

Cử Nhân Luật

Cử nhân điều dưỡng

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề

Chưa có chứng chỉ hành nghề



4 Lê Vũ Ngọc Hiền
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

5 Nguyễn Thị Lê Huyền
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

6 Nguyễn Ngọc Phi 
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 Nguyễn Văn Trung
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

8 Bùi Thị Phương Lan
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

9 Nguyễn Thế Anh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

10 Lê Viết Cường
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

11 Phạm Ngọc Phương
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

12 Lê Quang Hảo
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

13 Trần Hoàng Vũ
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

14 Trần Đình Đạt
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

15 Nguyễn Thị Nữ Thúy
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

16 Phạm Thị Minh Hội
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

17 Phạm Thị Hiền
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

18 Lê Đỗ Thuỳ Linh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

19 Trần Anh Thư
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

20 Nguyễn Phan Nha Long Xuân Uyên
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

21 Cao Thị Huyền Trang
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

22 Hà Thị Phương Thảo
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

23 Cao Văn Khang
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

24 Nguyễn Minh Tuệ
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

25 Trần Thiên Kim
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Phó Trưởng Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Kế hoạch - tổng hợp

Nhân viên -Phòng Kế hoạch - tổng hợp

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên -Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Tài chính - kế toán

Nhân viên -Phòng Tài chính - kế toán

Phó trưởng phòng  -Phòng KH-TH

Cao đẳng công nhệ thông tin

Cử nhân công nghệ thông tin

12/12  (Lá xe)

Cử nhân kế toán

Cử nhân kinh tê

Cử nhân kế toán

Trung cấp Kỹ Thuật viên sữa chữa trang thiết bị

12/12 (Hộ lý)

Trung cấp Văn thư

Quản lý bệnh viện

Cử nhân - Kế toán kiểm toán

Cử nhân kế toán

Cán sự

Cử nhân công nghệ kỹ thuật

12/12 (Bảo vệ)

12/12 (Bảo vệ)

10/12 (Bảo vệ)

Dược sĩ trung học

Cử nhân tài chính

Cử nhân - Kế toán tài chính

Cao đẳng kế toán

Cử nhân kế toán



26 Ngô Huyền Trang
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

27 Nguyễn Quốc Cường
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

28 Đoàn Thị Khánh Minh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

29 Bùi Thị Xuân Hiền
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

30 Đinh Thị Hồng Thúy
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

31 Lê Thị Kim Hoa
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

32 Nguyễn Đăng Thiều
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

33 Nguyễn Thị Hồng
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

34 Nguyễn Thị Dung
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

35 Lê Vũ Đan Quỳnh
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

36 Nguyễn Khánh Hoà
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

37 Lê Thị Ái Duyên
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

38 Lương Thị Thảo
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -Phòng Kế hoạch - tổng hợp

Nhân viên -Phòng Kế hoạch - tổng hợp

Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên khoa Bệnh người cao tuổi

Nhân viên khoa Vật lý tri liệu -Phcn

Nhân viên khoa Y học cổ truyền

Nhân viên khoa Bệnh nghề nghiệp

Nhân viên khoa Khám 

Nhân viên khoa Chỉnh hình

Nhân viên khoa Bệnh người cao tuổi

Nhân viên khoa Y học cổ truyền

12/12 (Hộ lý)

Cử nhân công nghệ thông tin

Cử nhân kinh tế

12/12 (Hộ lý)

Trung cấp kỹ thuật điện nước

9/12 (Hộ lý)

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

12/12 (Hộ lý)

12/12 (Hộ lý)

12/12 (Hộ lý)

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn

12/12 (Hộ lý)

12/12 (Hộ lý)

12/12 (Hộ lý)

12/12 (Hộ lý)
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